
PHÂN VIỆN BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 29

Ngày thi: 18/09/2026
(Hướng dẫn thi, Ca thi: thông báo cụ thể chi tiết theo nhóm lớp đăng ký)

STT Họ Tên MSV Lớp Ghi chú
1 Cù Nguyễn Mai Anh 29A4030224 K29QTKD-BN
2 Nguyễn Thị Hải Anh 29A4030225 K29QTKD-BN
3 Nguyễn Viết Nam Anh 29A4030226 K29QTKD-BN
4 Phạm Quỳnh Anh 29A4030227 K29QTKD-BN
5 Trần Hoàng Anh 29A4030228 K29QTKD-BN
6 Trần Ngọc Anh 29A4030229 K29QTKD-BN
7 Trần Quang Anh 29A4030230 K29QTKD-BN
8 Vương Nguyễn Ngọc Anh 29A4030231 K29QTKD-BN
9 Vũ Thị Ngọc Bích 29A4030232 K29QTKD-BN

10 Nguyễn Hà Chi 29A4030233 K29QTKD-BN
11 Phạm Quỳnh Chi 29A4030234 K29QTKD-BN
12 Lường Quốc Cường 29A4030235 K29QTKD-BN
13 Nguyễn Thị Kim Dung 29A4030236 K29QTKD-BN
14 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29A4030237 K29QTKD-BN
15 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 29A4030238 K29QTKD-BN
16 Bùi Thùy Dương 29A4030239 K29QTKD-BN
17 Phan Hồng Hải 29A4030240 K29QTKD-BN
18 Hoàng Thị Hiền 29A4030241 K29QTKD-BN
19 Nguyễn Thị Hoàn 29A4030242 K29QTKD-BN
20 Cao Minh Hoàng 29A4030243 K29QTKD-BN
21 Nguyễn Thế Hoàng 29A4030244 K29QTKD-BN
22 Trần Đức Huy 29A4030245 K29QTKD-BN
23 Bùi Thị Thu Huyền 29A4030246 K29QTKD-BN
24 Nguyễn Mai Hương 29A4030247 K29QTKD-BN
25 Thân Quỳnh Hương 29A4030248 K29QTKD-BN
26 Vũ Anh Khoa 29A4030249 K29QTKD-BN
27 Nguyễn Phong Lan 29A4030250 K29QTKD-BN
28 Đào Thị Phương Liên 29A4030251 K29QTKD-BN
29 Lý Khánh Linh 29A4030252 K29QTKD-BN
30 Ngô Bảo Linh 29A4030253 K29QTKD-BN
31 Nguyễn Hoàng Linh 29A4030254 K29QTKD-BN
32 Nguyễn Khánh Linh 29A4030255 K29QTKD-BN
33 Phạm Thị Khánh Linh 29A4030256 K29QTKD-BN
34 Trần Ngọc Linh 29A4030257 K29QTKD-BN
35 Vũ Thục Linh 29A4030258 K29QTKD-BN
36 Nguyễn Kim Loan 29A4030259 K29QTKD-BN
37 Phan Đức Mạnh 29A4030260 K29QTKD-BN
38 Lê Quang Minh 29A4030261 K29QTKD-BN
39 Nguyễn Sỹ Quang Minh 29A4030262 K29QTKD-BN
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40 Nguyễn Trà My 29A4030263 K29QTKD-BN
41 Nguyễn Trung Nghĩa 29A4030264 K29QTKD-BN
42 Đặng Nguyễn Như Ngọc 29A4030265 K29QTKD-BN
43 Đỗ Dương Bảo Nhi 29A4030266 K29QTKD-BN
44 Đào Phương Nhi 29A4030267 K29QTKD-BN
45 Nguyễn Thị Nhi 29A4030268 K29QTKD-BN
46 Nguyễn Thị Yến Nhi 29A4030269 K29QTKD-BN
47 Phạm Thị Yến Nhi 29A4030270 K29QTKD-BN
48 Nguyễn Thị Phương Nhung 29A4030271 K29QTKD-BN
49 Dương Minh Phương 29A4030272 K29QTKD-BN
50 Đinh Thị Hồng Phương 29A4030273 K29QTKD-BN
51 Lại Thị Phương 29A4030274 K29QTKD-BN
52 Nguyễn Khánh Quỳnh 29A4030275 K29QTKD-BN
53 Bùi Thu Thảo 29A4030276 K29QTKD-BN
54 Trần Hương Thảo 29A4030277 K29QTKD-BN
55 Đinh Thị Thoa 29A4030278 K29QTKD-BN
56 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 29A4030279 K29QTKD-BN
57 Vũ Thu Thủy 29A4030280 K29QTKD-BN
58 Ngô Đức Anh Tiến 29A4030281 K29QTKD-BN
59 Đặng Huyền Trang 29A4030282 K29QTKD-BN
60 Nguyễn Thị Kiều Trang 29A4030283 K29QTKD-BN
61 Nguyễn Thị Mai Trang 29A4030284 K29QTKD-BN
62 Nguyễn Thùy Trang 29A4030285 K29QTKD-BN
63 Trần Như Trang 29A4030286 K29QTKD-BN
64 Nguyễn Bảo Trâm 29A4030287 K29QTKD-BN
65 Triệu Quang Trung 29A4030288 K29QTKD-BN
66 Cao Vũ Anh Tuấn 29A4030289 K29QTKD-BN
67 Nguyễn Anh Tuấn 29A4030290 K29QTKD-BN
68 Dương Phạm Tường Vy 29A4030291 K29QTKD-BN
69 Hoàng Bảo Yến 29A4030292 K29QTKD-BN
70 Trần Phan Nhật Yến 29A4030293 K29QTKD-BN
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